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1 THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI

Số người chết: người 2 2 0                       -              40         11         13                    5                8                 17                  14                  37                 -                     22                     15                 13                 31 230

Trẻ em người 0 0 0                       -                6           1            -                     -                4                   2                    1                  11                 -                       3                       7                   6                    - 41

Nữ giới người 0 0 0                       -              13           6            6                    2                 -                   1                    4                     6                 -                       4                       1                   3                    - 46

Số người mất tích người 0 0 0                       -                5           2            -                    2                9                   2                    3                     1                 -                       5                       1                   2                   2 34

Nữ giới người 0 0 0                       -                 -           1            -                    2                1                    -                    2                     -                 -                        -                        -                    -                    - 6

Số người bị thương người 2 0 2                       -           121         11            9                  63              20                 22                  30                  66                 -                     29                       3                   3                 50 431

2 THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở 0 0 0                       -                 -            -            -          34.671                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 34.671

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 140 0 0                       -           588         50         24            2.984           169               150                131                  52                 -                  315                     53                   2               773 5.431

Thiệt hại rất nặng (từ 50% -70%) cái 10 0 0                       -        1.614         57            2            3.245           201                    -                125                  50                 -                     47                     48                    -                 11 5.410

Thiệt hại nặng (từ 30% -50%) cái 17 0 0                       -      22.209       205            2            7.383        1.816               647                339                666                 -                  370                        -                    -               271 33.925

Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 138 0 1                       -        3.880       476       168          62.973        1.835           8.012                774             1.063                 -                  350                        -                    -                 22 79.692

Nhà bị ngập nước lượt 6.436 0 0                       -              84       218    1.042               511           436           2.016            1.956        134.928                 -             56.156             11.324           2.460         28.403 245.970

3

THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM, DIÊM 

NGHIỆP
0 0            -                        -                    -                    - 0

Diện tích lúa ha 21.731 0 60.340          245.496        5.848    4.001         86          93.097        9.090         18.384          16.423             3.369                 -             18.782               9.782               812         20.503 527.743

Diện tích gieo cấy lúa thuần ha 12.694 0 51.005          240.935        5.845    4.001         86          74.724        9.090         18.384          12.818             3.006                 -             18.604               9.782               812         20.335 482.120

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 455 0 33.888          139.242           416    1.619            -          18.889           394           2.987            2.938             1.227                 -               9.238                        -                    -               669 211.961

Diện tích gieo cấy lúa lai ha 0 0 8.167              4.560                 -            -            -          10.331                 -                    -            3.606                383                 -                  178                        -                    -               168 27.393

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 0 0 3.505              2.983                 -            -            -            2.662                 -                    -            2.056                     -                 -                  154                        -                    -                    - 11.360

Diện tích mạ ha 41 0 6.982                       -              12            -            -                     -              30                    -                     -                     -                 -                        -               1.670                    -           4.548 13.283

Diện tích hoa màu, rau màu ha 2.201 0 25.930            31.904        4.428    1.002            -          28.812        1.146           3.710            6.890           13.268                 -             16.819               2.948                 96         11.307 150.459

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 23 0 4.082              4.000           772       496            -          17.943           257           1.028            4.644             7.321                 -             11.387                        -                    -           1.457 53.408

Diện tích cây trồng lâu năm ha 58 0 6.047            38.889           681           8            -          28.098              55               419                111                158                 -               3.707                        -                    -           2.198 80.428

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 35 0 0              2.511              43           2            -          19.033              43                    -                    9                  24                 -               1.000                        -                    -                 24 22.723

Diện tích cây trồng hàng năm ha 86 0 518                       -        1.892            -            -          51.699              73               549            3.079             4.332                 -             12.246                  339                    -           6.376 81.189

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 0 0 0                       -              10            -            -            1.102                 -                    -                783                328                 -               2.663                        -                    -               359 5.245

Diện tích cây ăn quả tập trung ha 354 0 5.668            38.889           286         17            -          33.088                2               166                  41             1.135                 -                  742                        -                    -               823 81.211

Diện tích rừng hiện có ha 0 0 51.028                       -              16            -            -            4.483              19                 16                  12                253                 -                  422                     58                    -                    - 56.306

4 THIỆT HẠI VỀ CHĂN NUÔI            -                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 0

Gia súc bị chết, cuốn trôi con 276 0 36.678              6.528              74         47            1          12.320           603               633                343           14.613                 -               1.258                  713                    -           1.787 75.874

Gia cầm bị chết, cuốn trôi con 17.781 0 60.239              1.809        2.221    1.444    8.000        503.989        3.290         26.032          16.722        988.270                 -           119.609             18.086                    -         92.534 1.860.026

5 THIỆT HẠI VỀ THỦY LỢI
           -                        -                    -                    - 0

Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt 0 0 0                       -                 -            -            -                     -                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 0

Chiều dài bị sạt, nứt, vỡ (ghi rõ chiều dài vỡ) m 261 0 0                       -                 -            -            -            5.677                 -           1.175                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 7.112

Đê từ cấp IV trở xuống, đê bối, bờ bao 0 0 0                       -                 -            -            -                     -                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 0

Chiều dài bị sạt, nứt, vỡ (ghi rõ chiều dài vỡ) m 417 0 0                       -                 -       800            -          11.595                 -               944                432           11.350                 -             12.673                     35                    -           4.858 43.104

Kè 0 0 0                       -                 -            -            -                    1                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 1

Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 30 0 200                       -                 -            -         35          26.458           300           4.874            1.000           18.003            950             10.206                  435                    -           2.375 64.866

Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng 0 0 0                       -           248            -            2                     -                7                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 257

Chiều dài m 53.926 0 0                       -           663    1.095    4.020          44.417           170         19.121          34.828        271.738                 -           207.428           215.000                    -         85.453 937.858

Đập thủy lợi 1 0 0                       -                2           9            -               161                 -                 20                  31                  95                 -                  213                        -                    -                   6 538

Bờ biển, bờ sông, suối bị sạt lở 0 0 0                       -                 -            -            -            1.361                 -                    -                     -                     -                 -             77.282                       1                    -                    - 78.644

Chiều dài sạt lở m 13.100 0 0                       -              15            -            -            1.019                 -                 65                500           46.080                 -             20.828                  128                    -         40.150 121.885

6 THIỆT HẠI VỀ GIAO THÔNG            -                        -                    -                    - 0

TT Tổng số

Phụ lục
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TT Tổng số

Đường giao thông Trung ương (quốc lộ) 12 0 0                       -                 -           4            -                     -                8                    -                    2                     -                 -                        -                        -                    -                    - 26

Khối lượng đất m
3 0 0 0                       -                 - ######            -               820      60.732       105.290          83.402           24.180                 -           155.824                        -                    -       297.817 743.521

Đường giao thông địa phương (đường tỉnh, 

đường huyện, đường xã)
0 0 0                       -           256           4            3                    3              11                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 277

Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 3.610 0 0                       -           475    6.582            -          33.821              80       113.269          45.930        309.359                 -           681.135                        -                    -       596.792 1.791.052

Khối lượng đất m
3 320 0 7.700                       -        4.910 ######    2.280          23.761    238.131       440.683          26.827        149.803                 -           457.562             30.785                    -       277.497 1.730.227

Khối lượng đá, bê tông, nhựa đường m
3 0 0 0                       -                 -       512            -                    1                 -         12.323                     -           38.140                 -             64.932             67.510                    -           6.107 189.525

Cầu bị hư hỏng cái 0 0 0                       -                5           2            6                  25              34                 67                  65                  92                 -                  155                        -                    -                 28 479

7 THIỆT HẠI VỀ THỦY SẢN            -                        -                    -                    - 0

Diện tích nuôi cá truyền thống 82 0 4.227                 194              21         47            -            9.918           230           2.300            1.917             7.299                 -                  943                        -                    -                    - 27.178

Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ha 82 0 1.493                 194              22       217            -            6.938           230           2.300            1.890             7.109                 -                  901                        -                    -               686 22.062

Diện tích nuôi cá - lúa, nuôi hồ mặt nước lớn
ha 0 0 0                       -                 -            -            -            2.876                 -                    -                     -                163                 -                     42                        -                    -                    - 3.081

Diện tích nuôi cá da trơn ha 0 0 0                       -                 -            -            -                    5                 -                    -                     -                     -                 -                       1                        -                    -                    - 6

Diện tích nuôi tôm ha 9 0 0                       -                 -            -            -            5.195                 -                    -                    4                371                 -                  399                        -                    -               217 6.194

Diện tích nuôi ngao ha 0 0 0                       -                 -            -            -            4.675                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 4.675

Các loại thuỷ, hải sản khác  (*) ha 0 0 1.740            68.814                 -            -            -               639                 -                    -                    1                  33                 -                     56                        -                    -                   5 71.288

Lồng, bè nuôi thủy, hải sản các loại 
100m3/ 

lồng
0 0 50                       -                1            -            -               302                 -                 51                     -                804                 -               1.621                        -                    -               187 3.016

Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)
100m3/ 

lồng
0 0 0                       -                 -            -            -               290                 -                 46                     -                  59                 -               1.687                        -                    -               128 2.210

Phương tiện khai thác thuỷ, hải sản chiếc 10 3 0                       -                9            -            6            1.302              13                    -                    7                  35                 -                     33                        -                    -                 41 1.459

8

THIỆT HẠI VỀ THÔNG TIN LIÊN 

LẠC
           -                        -                    -                    - 0

Cột Ăng ten bị đổ, gãy cái 0 0 0                       -                 -           4            -          12.778                1                    -                     -                     2                 -                       3                        -                    -                    - 12.788

Nhà trạm cái 0 0 0                       -                2            -            -               288                 -                    -                     -                     1                 -                        -                        -                    -                    - 291

9 THIỆT HẠI VỀ CÔNG NGHIỆP            -                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 0

Cột điện bị đổ, gãy  cái 4 0 33                       -           284           5            4          31.544              87               291                101                375                 -                  130                        -                    -                 35 32.893

Dây điện bị đứt m 0 0 2.900                       -           950            -            -        373.583           500               440                600           26.071                 -               1.811                        -                    -           8.608 415.463

10

THIỆT HẠI VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ 

SINH MÔI TRƯỜNG
           -                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 0

Diện tích vùng dân cư thiếu nước bị nhiễm mặn ha
0 0 0          114.900                 -            -            -                     -                 -                    -                     -                     -                 -                        -                        -                    -                    - 114.900

Diện tích vùng dân cư bị ô nhiễm ha 0 0 0                 186                 -            -            -            3.296                 -                    -                     -        413.000                 -                     12                        -                    -                    - 416.494

Số hộ thiếu nước sạch sử dụng hộ 0 0 0          505.825                 -            -            -          20.075                 -                    -                     -           13.882                 -               5.229                        -                    -                    - 545.011

Triệu đồng 26.681 0 1.532.577 15.700.686    315.406            -    2.648    7.229.276    658.670    1.990.866     1.649.674     4.664.259    100.000       2.534.382       1.290.756                    -    2.030.457 39.726.339ƯỚC TÍNH TỔNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN


